Gìn giữ nguồn Gen quý cho ngành trồng trọt
[bookmark: _GoBack]        Nguồn gen thực vật nông nghiệp là nền tảng cốt lõi của an ninh lương thực, sinh kế nông dân, phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, suy giảm đa dạng sinh học, chuyển đổi hệ thống sản xuất và yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, việc bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững nguồn gen cây trồng càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. PV báo ND đã phỏng vấn Ô. Trần Xuân Định, nguyên Phó cục trưởng cục Trồng trọt-Bộ NN&PTNT nay là Bộ NN và MT; Ô Trần Xuân Định hiện là Phó chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam. Sau đây là toàn văn cuộc trao đổi.
Câu 1: Thưa ông, xin ông cho biết trong những năm trở lại đây, ngành trồng trọt đã đạt được những thành tựu nổi bật nào trong công tác bảo tồn và khai thác nguồn gen quý bản địa? Xin ông chia sẻ cụ thể về một số loại cây trồng tiêu biểu đã được bảo tồn và phát huy giá trị hiệu quả?
Trả lời: Những kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn và khai thác nguồn gen cây trồng bản địa xin được tóm tắt sơ bộ như sau[footnoteRef:0]:  [0:  Hiện trạng Bảo tồn và khai thác nguồn gen giống cây trồng-PGS.TS Lã Tuấn Nghĩa-Trung tâm tài nguyên thực vật-Viện KHNN Việt Nam] 

-Với sự bố trí kinh phí hàng năm cũng như thực hiện các chương trình, đề tài, dự án giao cho Trung tâm tài nguyên thực vật thuộc Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2020, đặc biệt giai đoạn 2010-2020 trong chương trình “Giống quốc gia”; Hiện tại tổ chức mạng lưới bảo tồn tài nguyên cây trồng nông nghiệp có 18 đơn vị nằm trên khắp 03 miền đất nước tham gia và đang tiến hành bảo tồn hơn 36.000 mẫu giống của 08 nhóm nguồn gen cây trồng khác nhau tại các ngân hàng gen, bao gồm bảo quản lưu giữ hạt giống trong phòng lạnh, cây giống ngoài đồng ruộng, hoặc nhân in-vitro (In-stu và Ex-stu)
Để có đủ vật liệu giống lưu giữ, Trung tâm đã tiến hành thu thập thu thập được hơn 10.000 mẫu giống của trên 100 loài cây trồng thuộc các nhóm cây: ngũ cốc, đậu đỗ, rau, gia vị, cây có củ và các cây khác; trong đó đã thu mới 22 loài ở các vùng như: vùng Tây Bắc (khu vực lòng hồ thuỷ điện Sơn La, Lai Châu và vùng phụ cận), Đông Bắc, các tỉnh đồng bằng sông Hồng, khu vực Tây nguyên, nam Trung bộ.v.v. ; Nhân giống hàng chục ngàn lượt nguồn gen; Đặc biệt, Trung tâm tài nguyên thực vật đã tiến hành số hóa dữ liệu nguồn gen giống cây trồng trong suốt những năm qua; đã có gần mười hai ngàn lượt nguồn gen được mô tả, đánh giá và đưa vào cơ sở dữ liệu; giúp cho quá trình tìm hiểu, chọn lọc vật liệu quý để lai tạo thuận tiện hơn, nhanh hơn, đặc biệt với nguồn dữ liệu ngày càng được cập nhật, bổ sung, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng kế hoạch lai tạo sẽ nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với trước đây.
Song song với lưu giữ và bảo tồn tại các kho lạnh tiêu chuẩn, Việc bảo tồn tại chỗ (on-farm) luôn được chú trong và duy trì các điểm bảo tồn nguồn gen trong vườn gia đình, đặc biệt với nhóm cây ăn quả gồm nhóm cây có múi (bưởi, cam, quýt); nhóm cây họ bồ hòn như Vaỉ, nhãn, chôm chôm...Các cây thuộc họ khác như Xoài, mít (họ đào lộn hột và họ dâu tằm) cùng nhiều loại cây bản địa khác được đánh giá và bảo quản tại các vườn gia đình khắp các vùng miền trong nước...
Bên cạnh đó, công tác nhập nội nguồn gen có giá trị cũng được quan tâm. Trong đó, trong các năm qua, tổng số nguồn gen nhập nội là 231 mẫu giống của các nguồn gen lúa, đậu đỗ, rau, gia vị với những đặc tính chống chịu và chất lượng tốt. 
 Một số giống cây trồng đã được bảo tồn và lưu giữ góp phần phát huy hiệu quả trong chương trình chọn tạo giống cây trồng mới có thể kể đến đầu tiên là các giống lúa: Việt Nam đã bảo tồn hàng nghìn nguồn gen lúa bản địa, trong đó nổi bật là khoảng 300 giống lúa đã được giải mã hệ gen để phục vụ chọn tạo giống mới. Các giống lúa địa phương nổi tiếng của Việt nam với đặc tính thơm, dẻo, ngon như giống lúa Tám thơm Hải hậu, Dự hương (Đồng bằng Sông Hồng), Nàng thơm, Nàng hương...(Đồng bằng Sông Cửu Long); nếp cái hoa vàng, nếp dâu, nếp bể, nếp nương...(khu vực phía Bắc); Nguồn gen thơm của tám thơm đã được sử dụng trong các tổ hợp lai tạo ra các giống lúa thơm của Việt nam, trong đó có các giống ST24, ST25 gạo của các giống này đã giành giải gạo ngon nhất, nhì thế giới; Trong ngân hàng gen này cũng có mặt các giống lúa địa phương có khả năng kháng cao và được Viện nghiên cứu lúa Quốc tế chọn làm giống chuẩn kháng với nấm bệnh đạo ôn đó là giống Tẻ tép. Việc giải trình tự gen của giống này góp phần tìm ra các gen kháng đạo ôn và đưa gen đó vào các giống mới...Giống lúa bản địa còn chứa đựng vô vàn các đặc tính quý báu như các giống lúa nổi có khả năng chịu úng ngập cực tốt của vùng ĐBSCL, các giống lúa chịu hạn khá tốt ở các vùng núi phía Bắc như giống Khẩu ký, Séng cù, Tan pỏm, Khẩu cẩm, khẩu mang... Với giống Ngô, đặc biệt ngô nếp với đặc tính chất lượng ăn uống cực tốt về độ dẻo, thơm; nhiều giống đã được đánh giá và trải qua các mùa vụ tiến hành phục tráng để nâng cao năng suất, tính ổn định đã được mở rộng ngoài sản xuất và được công nhận lưu hành.
Với nhóm cây ăn quả, cây công nghiệp chũng ta cũng thấy nhờ việc sưu tầm, đánh giá và lưu giữ, bảo tồn tốt, chúng ta cũng đã có được những giống vải khá nổi tiếng về chất lượng, ưu việt về thời gian sinh trưởng, và khả năng thích ứng như những vườn cây Vải tổ ở Hưng yên, Bắc Giang...Giống Chè Shan của Hà giang, Giống mít dai ở một số địa phương Miền Bắc như Thái Bình, Hải dương...Đặc biệt sự đa dạng của giống xoài trên các vùng xoài như Xoài cát Hòa lộc, xoài cát chu, Xoài tượng quả to, hạt bé; xoài Yên Châu- Sơn la, Xoài keo.... Tóm lại, chúng ta có khá nhiều các giống cây trồng có tính bản địa với các đặc điểm nông học vô cùng quý giá được đánh giá phát hiện từ đó nhân giống để có các giống cây phổ biến rộng ngoài sản xuất góp phần xây dựng các thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng và trở thành sản phẩm Occop 4 sao, 5 sao ở nhiều vùng miền.   
Câu 2: Các giống cây bản địa thường mang những đặc tính sinh học quý giá. Xin ông đánh giá chi tiết hơn về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo tồn, phục tráng các loại gen bản địa đối với năng suất, chất lượng và sự phát triển bền vững của sản xuất trồng trọt hiện nay?
Trả lời: Có thể nói, nhờ việc sưu tầm, đánh giá, phát hiện và lưu giữ để rồi phát triển các nguồn gen quý từ các giống bản địa, nó đã giúp các đơn vị nghiên cứu nông nghiệp như cấc Viện cây lương thực và cây thực phẩm, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện nghiên cứu lúa ĐBSCL, Viện nghiên cứu cây trồng của Học viện nông nghiệp Việt nam, Đại học Cần thơ, Đại học nông nghiệp Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và hệ thống các trung tâm giống, các cơ sở nghiên cứu chọn tạo giống trong cả nước cũng như các nhà khoa học chọn tạo giống có được các thông tin ngày một đầy đủ và chất lượng hơn về các nguồn gen quý; từ đó xây dựng các kế hoạch, mục tiêu cho chương trình nghiên cứu, lai tạo và chọn lọc ra các giống cây trồng mới; Việc số hóa các thống tin về nguồn gen, giải mã trình tự và định vị các gen quý như gen thơm, gen năng suất, gen chịu mặn, chịu hạn, gen kháng bệnh đạo ôn, bạc lá, kháng rầy nâu... tạo tiền đề cho việc áp dụng công nghệ AI vào công tác chọn tạo giống; từ đó giúp cho việc lựa chọn vật liệu lai tạo, áp dụng các phương pháp, công nghệ mới để rút ngắn thời gian tạo giống và có các giống ưu việt hơn đưa ra sản xuất góp phần phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, ổn định và chống chịu tốt với biến đổi khí hậu từ đó góp phần bảo đảm an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng không chỉ của Việt Nam mà của toàn cầu.  
Câu 3: Thực tiễn cho thấy công tác bảo tồn, phục tráng các loại gen bản địa vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Theo ông, những khó khăn, hạn chế lớn nhất hiện nay là gì? Từ góc độ chuyên môn, ông có những kiến nghị, đề xuất nào để tháo gỡ các vướng mắc này?
Trả lời: Việc lưu giữ, đánh giá, phục tráng các nguồn gen cây trồng bản địa là công việc đòi hỏi khá tỷ mỷ, mất nhiều công sức và thời gian, việc phát hiện đã khó, đã mất công sức và chi phí do phải điều tra, thu thập ở các vùng mà chủ yếu nguồn gen quý đó được ẩn giấu trong các vùng, các bản làng và thông tin chỉ là truyền miệng, nhiều vùng xa vùng sâu đi lại khó khăn; Việc tiếp cận và mô tả, chụp ảnh rồi mang được nguồn cây giống, hạt giống về và lại tiếp tục gieo trồng ở nhiều vụ tiếp theo để tiếp tục mô tả, đánh giá lại cũng khó khăn và tốn công sức nhiều hơn; Hạt giống, cây giống đều là các thực thể sinh học, có thời gian sống nhất định và điều kiện bảo quản lưu giữ đòi hỏi phải có hệ thống các kho lưu giữ, bảo quản đủ tiêu chuẩn về nhiệt độ, ẩm độ...mới có thể lưu giữ, duy trì sức sống của hạt, do vậy việc bảo quản lưu giữ là vô cùng tốn kém, nếu không đủ nguồn lực thì bao công sức thu thập, đánh giá sẽ trở thành “công cốc”, nguồn gen tốt có thể biến mất khỏi ngân hàng gen bất cứ lúc nào.
Tuy vậy việc thương mại hóa các nguồn gen này lại rất khó khăn, bưởi sản phẩm nguồn gen đó chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh, mà nó chỉ là một phần và phần quý giá đó khi đưa vào để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh sẽ còn cả một chặng đường và tốn kém chi phí; do vậy hiện thì nhiều Quốc gia vẫn đang chia sẻ và cung cấp miễn phí nguồn gen này cho các cơ sở nghiên cứu, cũng như các nhà chọn tạo giống cây trồng; Kể cả việc đơn vị được giao nắm giữ nguồn gen này khi phục tráng và phát triển được nguồn gen để từ đó đưa ra sản xuất một giống địa phương đã được phục tráng, đã được lưu hành cũng không phải dễ, và việc thu hồi chi phí là rất khó với các lý do, giống địa phương thường chỉ phổ biến ở phạm vi hẹp, năng suất không cao và thời gian sinh trưởng thường dài hơn các giống cải tiến, do vậy thương mại hóa (bán bản quyền) các giống này thường khó khăn và không mấy doanh nghiệp sắn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để sang nhượng bản quyền.Các giống địa phương hiện đang được công nhận lưu hành với hình thức “đặc cách”  và nó là giống thuộc sở hữu toàn dân; ai cũng có quyền sản xuất. 
Từ những thực tế đó, dưới góc độ chuyên môn, xin được nêu một số khuyến nghị sau: 
-Đơn vị được giao bảo tồn, lưu giữ nguồn gen giống cây trồng nên xác định là một đơn vị thực thi nhiệm vụ chuyên môn được nhà nước giao, phục vụ lợi ích quốc gia để lưu giữ, bảo tồn, phát triển hiệu quả nguồn gen đã được thu thập và tiếp tục thu thập theo từng giai đoạn; Đơn vị này cần được đảm bảo toàn bộ nguồn ngân sách cho công tác chuyên môn, quản lý và vận hành cũng như chi phí thường xuyên của đơn vị; không thể xếp đơn vị này như một số Viện nghiên cứu và giao tự chủ bao nhiêu % chi phí thường xuyên và tiền lương, tiền công cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật.  
-Nhà nước cần chú trọng đầu tư để hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu nguồn gen giống cây trồng; hiện đại hóa các kho lưu giữ theo tiêu chuẩn quốc tế và nguồn ngân sách vận hành các kho lưu giữ, bảo quản này hàng năm.
-Xây dựng hệ thống bảo tồn tại chỗ, lập bản đồ bảo tồn tại chỗ với các nguồn gen quý và có chính sách cho các hộ dân tham gia chương trình bảo tồn tại chỗ xem như một “di sản” quý về nguồn gen; Chương trình này có thể phân quyền cho các địa phương và sử dụng nguồn ngân sách từ địa phương nhằm giảm bớt áp lực ngân sách từ Trung ương.
-Minh bạch và sửa đổi một số chính sách, sửa luật trồng trọt, luật đa dạng sinh học và luật sử dụng tài sản công (giống cây trồng được tạo ra và lưu hành từ nguồn ngân sách nhà nước) và việc chia sẻ lợi ích cho cộng đồng khai thác và sử dụng cũng như quản lý nguồn gen quý hiếm và đặc hữu.
Câu 4: Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi hệ thống sản xuất và thích ứng với bối cảnh mới, theo ông, ngành trồng trọt cần có định hướng, chiến lược như thế nào đối với việc gìn giữ, phục tráng và phát triển các loại gen cây trồng bản địa trong thời gian tới?
Trả lời: Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển rất nhanh, có thể thấy sự thay đổi rõ nét về khả năng giải quyết các vấn đề bế tắc mà trước đây mất rất nhiều thời gian thì nay nó được giải quyết trong ngắn hạn; Mặc dù chiến lược phát triển ngành trồng trọt đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT trước đây ban hành, tuy nhiên trong bối cảnh có nhiều thay đổi cả về phạm vi quản lý và công nghệ nên chiến lược này cần phải được xem xét, rà soát và chỉnh sửa cho phù hợp hơn, tầm nhìn dài hạn hơn; Lĩnh vực trồng trọt-bảo vệ thực vật cũng là lĩnh vực khá rộng và phức tạp, thay đổi nhanh; Giống và nguồn gen là một nội dung cần có những định hướng chiến lược cụ thể hơn, quản lý tốt hơn nhưng phải đảm bảo thông thoáng tạo điều kiện cho việc đa dạng hóa nguồn gen, giao lưu và giao thoa nguồn gen nhưng phải giữ được nguồn gen đặc biệt quý, nguồn gen tạo ra sản phẩm cây trồng với sự khác biệt và đặc trưng riêng của vùng, miền và của Việt Nam; Chiến lược cũng cần cập nhật hàng loạt các tiến bộ công nghệ mới trong lĩnh vực tạo giống hiện nay; đặc biệt công nghệ chỉnh sửa gen, cố định ưu thế lai và xây dựng dữ liệu, số hóa dữ liệu phục vụ nghiên cứu và chọn tạo giống cây trồng; khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng AI trong chọn tạo giống, đánh giá và phát triển nguồn gen cây trồng. Tôi kỳ vọng công nghệ sẽ tạo ra các kỳ tích về giống, về cả phương thức nhân, sản xuất giống và giá thành, giảm chi phí sản xuất giúp chúng ta cạnh tranh tốt hơn trên thị trường nông sản toàn cầu./. 
   Xin cảm ơn ông! 

